PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018
	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	T.độ

CM
	NV được phân công
	Công tác 

kiêm nhiệm

	1
	Đỗ Văn Lệ
	24/10/1959
	CĐ
	Hiệu trưởng
	Dạy thay + TC khối 3

	2
	Nguyễn Thị Thùy
	15/09/1972
	ĐHVL
	P. H trưởng
	Dạy thay +TC khối 1

	3
	Lê Thị Thuần
	04/01/1988
	ĐHVL
	Dạy – CN 1A
	Tổ trưởng Tổ 1

	4
	Đỗ Thị Hồng
	19/10/1991
	ĐHVL
	Dạy - CN 1B
	Tổ phó Tổ 1

	5
	Phạm Thị Bích
	27/06/1990
	CĐ
	Dạy – CN 1C
	HĐLĐ 1 năm

	6
	Nguyễn Hồng Lịch
	02/01/1989
	ĐHVL
	Dạy – CN 1D
	HĐLĐ 1 năm

	7
	Phạm Thị Ngoan
	25/09/1962
	CĐ
	Dạy – CN 2A
	TT Tổ 2-3, Nghỉ h th10

	8
	Phạm Thị Nhung
	07/01/1989
	ĐH
	Dạy - CN 2B
	Hợp đồng LĐ 1 năm

	9
	Đào Thu Hòa
	08/10/1987
	CĐVL
	Dạy-CN 2C
	Hợp đồng LĐ

	10
	Lô Thị Sinh
	05/12/1964
	CĐ
	Dạy- CN  3A
	Xin nghỉ NĐ108

	11
	Phạm Thị Ngoan
	16/08/1987
	ĐHVL
	Dạy – CN 3B
	

	12
	Nguyễn Thị Thìn
	14/12/1989
	CĐ
	Dạy – CN 3C
	Tổ phó Tổ 2-3

	13
	Bùi Thị Hồng
	26/03/1988
	ĐHVL
	Dạy – CN 4A
	Tổ phó Tổ 4-5

	14
	Phạm Thị Thảo
	13/03/1987
	CĐ
	Dạy – CN 4B
	Hợp đồng LĐ 1 năm

	15
	Nguyễn Thị Thúy
	24/06/1987
	ĐHVL
	Dạy - CN 5A
	

	16
	Vũ Thùy Linh
	17/04/1978
	ĐHVL
	Dạy - CN 5B
	TT Tổ 4-5 

	17
	Vũ Thu Thảo
	19/09/1984
	CĐ
	Â.nhạc + TD
	TPT Đội

	18
	Bùi Anh Văn
	21/03/1977
	ĐH
	Dạy T.Anh
	K4-5 +3B.+ TTr

	19
	Cao Thị Giang
	02/10/1981
	ĐH
	Dạy T. Anh
	K1,2+3A; T.ký HĐ- CĐ

	20
	Bùi Thụy Khanh
	20/11/1986
	CĐ
	Â. nhạc + TD
	+ Quản trị mạng

	21
	Bùi Thị Hương
	17/05/1980
	CĐ
	Dạy M.thuật.
	+ Thủ công

	22
	Nguyễn Thu Huyền
	07/01/1987
	CĐ
	Dạy bộ môn
	Hợp đồng LĐ

	23
	Lê Thị Lan
	02/11/1988
	CĐ
	Dạy bộ môn
	Hợp đồng LĐ

	24
	Trần Thu Hà
	18/10/1970
	ĐHVL
	HC - T.quỹ 
	Tổ trưởng Tổ VP 

	25
	Phạm Thị Quế Hương
	03/12/1974
	ĐHVL
	Kế toán
	

	26
	Nguyễn Thị Duyên
	02/11/1983
	TC
	Y tế -LĐ-VS
	

	27
	Vũ Thị Phương
	13/08/1989
	ĐHVL
	T.bị - T.viện
	



+ TC: 1; + CĐ: 12; + ĐH: 14 

